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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Thông báo sách mới nhập về Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (gọi tắt là 

Thông báo sách mới nhập) là tập thông tin thư mục được rút ra từ CSDL tích hợp 

sách mới nhập của các thư viện thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, nhập lên cơ sở 

dữ liệu chung của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, được quản trị bởi phần mềm thư 

viện điện tử Sierra. Toàn bộ biểu ghi trong thư mục được sắp xếp theo các ngành khoa 

học xã hội và nhân văn, được biên tập theo đúng các chuẩn nghiệp vụ thư viện hiện 

hành: Quy tắc biên mục đọc máy MARC 21; Quy tắc biên mục Anh - Mỹ AACR 2; 

Khung phân loại thập phân DDC ấn bản 23 tiếng Việt (nếu biểu ghi có phân loại); 

Bảng Danh mục chủ đề dành cho tài liệu khoa học xã hội và nhân văn; Bộ Từ khóa 

Khoa học xã hội và nhân văn.  

Thông báo sách mới nhập được xuất bản hàng quý và gửi tới Ban Lãnh đạo 

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Lãnh đạo và cán bộ các đơn vị thuộc và trực thuộc 

Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam dưới dạng file qua email của Lãnh đạo và qua hệ 

thống Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. 

Thông báo sách mới nhập số 14 (quý 1 năm 2023) được hoàn thành với số 

lượng 639 biểu ghi sách mới được các thư viện thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 

nhập lên cơ sở dữ liệu chung của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam từ tháng 01 đến 

tháng 03 năm 2023 

Chúng tôi mong được nhận sự hợp tác cũng như các nhận xét, góp ý để Thông 

báo sách mới nhập về Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam ngày càng nâng cao chất 

lượng và phát huy hiệu quả. 

Mọi liên hệ về nội dung, xin gửi về Ban Biên tập theo địa chỉ: 

* Phòng Phân loại - Biên mục, Viện Thông tin KHXH 

Điện thoại: (84-024) 62730865 Máy lẻ 605 
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NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 
 

500 câu hỏi và tình huống giải quyết các vướng mắc tranh chấp lao động theo Bộ 

luật lao động năm 2019 / Nguyễn Thị Thu Hoài. - Hà Nội : Lao động, 2022. - 695 tr. ; 27 

cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013394 

Từ khóa: Luật lao động, 2019, Tranh chấp lao động 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

70 years German basic law: The German constitution and its court : Landmark 

decisions of the federal constitution court of German in the erea of fundermental 

rights / Editor Jurgen Brohmer, Gisela Elsner, Clauspeter Hill and Marc Spitzkatz. -

Selangor Darul Ehsan : The Malaysia current Law journal Snd Bhd, 2019. - 1262 tr. ; 

21cm. 

Ký hiệu kho: 29E000000585 

Từ khóa: Hiến pháp, Quyền công dân, Tòa án, Tòa án hiến pháp liên bang 

Từ khóa địa lí: Đức 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Accountability in the contemporary constitution / Edited by Nicholas Bamforth and 

Peter Leyland. Oxford : Oxford University Press, 2013. - viii, 415 pages ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29E000000580 

Từ khóa: Chính phủ, Trách nhiệm giải trình, Luật hiến pháp 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Bảo đảm quyền của nạn nhân và một số nhóm yếu thế trong tư pháp hình sự: Từ 

quy định của pháp luật đến hoạt động của người hành nghề luật : Sách chuyên 

khảo / Lê Lan Chi. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 319 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013422 

Từ khóa: Quyền nạn nhân, Nhóm yếu thế, Tư pháp hình sự, Quy định pháp luật 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Bảo vệ thường dân trong Luật Nhân đạo quốc tế: Một số vấn đề pháp lý và thực 

tiễn : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Phạm Hồng Hạnh. - Hà Nội : Công an nhân dân, 

2020. - 279 tr. ; 21 cm. 
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Ký hiệu kho: 29V000013432 

Từ khóa: Luật nhân đạo quốc tế, Bảo vệ thường dân 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Biện pháp ngăn chặn tạm giam trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam / Hoàng 

Tám Phi. - Hà Nội, 2020. - 202 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 29LATS000452 

Từ khóa: Luật tố tụng hình sự, Biện pháp ngăn chặn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Những vấn đề lí luận và biện pháp ngăn chặn tạm giam 

trong Tố tụng hình sự. Pháp luật và thực tiễn áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam 

trong tố tụng hình sự ở Việt Nam. Hoàn thiện pháp luật và giải pháp nâng cao chất 

lượng áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Biện pháp phòng ngừa tình hình tội phạm tham nhũng ở Việt Nam hiện nay / 

Nguyễn Đức Tâm. - Hà Nội, 2022. - 173 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002131 

Ký hiệu phân loại (DDC): 364.4 

Từ khóa: Phòng ngừa tội phạm, Tội phạm tham nhũng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Bills of rights and decolonization : the emergence of domestic human rights 

instruments in Britain's overseas territories / Charles O.H. Parkinson. Oxford : 

Oxford University Press, 2007. - xiii, 299 p. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29E000000581 

Ký hiệu phân loại (DDC): 342.41085 

Từ khóa: Quyền công dân, Thuộc địa, Quyền con người, Phi thực dân hóa 

Từ khóa địa lí: Anh 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : Bình luận chuyên sâu. Phần thứ hai : Các 

tội phạm / Đinh Văn Quế. - Hà Nôi : Thông tin và Truyền thông, 2019. -  464 tr. ; 24 

cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013421 
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Từ khóa: Luật hình sự, Tội phạm, Tội phạm về chức vụ,  

Tội xâm phạm quyền tự do con người, Quyền tự do công dân,  

Quyền dân chủ công dân 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Bình luận Bộ Luật Hình sự năm 2015 : Bình luận chuyên sâu. Phần thứ hai : Các 

tội phạm / Đinh Văn Quế. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 423 tr. ; 24 

cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013420 

Từ khóa: Luật hình sự, 2015, Tội phạm, Tội xâm phạm tính mạng,  

Tội xâm phạm sức khỏe, Tội xâm phạm nhân phẩm, Tội xâm phạm danh dự 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : Bình luận chuyên sâu. Phần thứ hai : Các 

tội phạm / Đinh Văn Quế. - Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2020. - 467 tr. ; 24 

cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013419 

Từ khóa: An toàn giao thông, Tội phạm, Luật hình sự, 2015 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : Bình luận chuyên sâu. Phần thứ hai : Các 

tội phạm / Đinh Văn Quế. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 487 tr. ; 24 

cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013416 

Từ khóa: Tội xâm phạm hoạt động tư pháp, Tội phạm, Luật hình sự, 2015 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : Bình luận chuyên sâu. Phần thứ hai : Phần 

các tội phạm / Đinh Văn Quế. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2021. - 451 tr. ; 24 

cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013418 

Từ khóa: Luật hình sự, 2015, Tội phạm, Tội xâm phạm sở hữu,  
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Tội xâm phạm chế độ hôn nhân gia đình 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015. Phần thứ nhất : Những quy định chung 

(Bình luận chuyên sâu) / Đinh Văn Quế. - Hà Nội : Thông tin và tuyền thông, 2020. - 

427 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013429 

Từ khóa: Pháp luật, Luật hình sự, 2015 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình sự (hiện hành) / Nguyễn Đức Mai. - Hà 

Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2019. - 707 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013392 

Từ khóa: Luật tố tụng hình sự, Tố tụng hình sự, Bình luận khoa học 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 / Chủ biên: Phạm Mạnh 

Hùng. - Hà Nội : Lao động, 2019. - 935 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013413 

Từ khóa: Pháp luật, Luật tố tụng hình sự, 2015 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Bình luận Luật Thi hành án hình sự năm 2019 : Sách chuyên khảo / Lê Quý 

Vương, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Công Hồng. - Hà Nội : Lao động, 2020. - 899 tr. ; 

27 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013412 

Từ khóa: Luật hình sự, Luật thi hành án hình sự, 2019 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 
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Bình luận những điểm mới của Bộ luật lao động năm 2019 / Chủ biên: Trần Thị 

Thúy Lâm, Đỗ Thị Dung. - Hà Nội : Lao động, 2021. - 311 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013427 

Từ khóa: Pháp luật, Luật lao động, 2019 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Chế độ sở hữu trong các Hiến pháp Việt Nam / Nguyễn Quang Đức. - Hà Nội, 

2020. - 205 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 29LATS000461 

Từ khóa: Lí luận nhà nước và pháp luật, Chế độ sở hữu, Hiến pháp 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cơ sở lý luận về chế độ sở hữu trong Hiến pháp. Sự hình 

thành và phát triển của chế độ sở hữu trong các Hiến pháp Việt Nam. Hoàn thiện 

chế độ sở hữu trong Hiến pháp Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Chỉ dẫn tra cứu và áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020. Quyển 1 / Nguyễn Thị Thủy. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2021. 

- 863 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013396 

Từ khóa: Luật hành chính, Xử lí vi phạm hành chính, Chỉ dẫn tra cứu pháp luật,  

Áp dụng pháp luật 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Chỉ dẫn tra cứu và áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, 

bổ sung năm 2020. Quyển 1 / Nguyễn Thị Thủy. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2021. 

- 959 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013411 

Từ khóa: Luật hành chính, Xử lí vi phạm hành hính, Chỉ dẫn tra cứu pháp luật,  

Áp dụng pháp luật 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 
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Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 201 ) / 

Nguyễn Trí Tuệ, Đỗ Đức Hồng Hà. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2020. - 999 tr. ; 27 

cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013395 

Từ khóa: Luật Hình sự, 2015, Chỉ dẫn tra cứu, Áp dụng pháp luật 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Chính sách, pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch góp phần khôi phục 

ngành du lịch sau đại dịch Covid-19 ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đồng chủ 

biên: Đoàn Trung Kiên, Nguyễn Quang Tuyến, Đoàn Văn Bình. - Hà Nội : Chính trị 

quốc gia Sự thật, 2022. - 458 tr. 

Ký hiệu kho: 15VB00003082 

Từ khóa: Pháp luật, Bất động sản, Du lịch, Kinh doanh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách phân tích, luận giải vừa từ góc độ lý luận, vừa từ 

góc độ thực tiễn trong việc thực thi pháp luật kinh doanh bất động sản nói chung 

và pháp luật kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam nói riêng trong giai 

đoạn hiện nay. Từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị để hỗ trợ hoạt động kinh 

doanh bất động sản du lịch phát triển lành mạnh, bền vững theo đúng quan điểm 

của Đảng và Nhà nước Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Kinh tế Việt Nam 

 

Chủ nghĩa hiến pháp: lý luận và thực tiễn ở Việt Nam / Nguyễn Minh Tâm. - Hà 

Nội, 2020. - 206 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 29LATS000460 

Từ khóa: Pháp luật, Chủ nghĩa hiến pháp 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Những vấn đề lý luận của chủ nghĩa Hiến pháp. Sự phát 

triển của chủ nghĩa Hiến pháp ở Việt Nam. Thuận lợi, thách thức và triển vọng 

của chủ nghĩa Hiến pháp ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Cơ chế giải quyết tranh chấp nguồn nước liên quốc gia và khả năng áp dụng vào 

tranh chấp nguồn nước sông Mê Công / Nguyễn Minh Sáng. - Hà Nội, 2022. - 151 

tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 29LATS000455 
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Từ khóa: Luật quốc tế, Nguồn nước, Cơ chế giải quyết tranh chấp, Sông Mê 

Kông 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Trình bày một số vấn đề lí luận pháp lí về cơ chế giải quyết 

tranh chấp nguồn nước liên quốc gia cho các mục đích phi giao thông thuỷ. Phân 

tích thực tiễn quốc tế về giải quyết tranh chấp nguồn nước liên quốc gia cho các 

mục đích phi giao thông thuỷ và thực trạng cơ chế giải quyết tranh chấp nguồn 

nước sông Mê Công, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm và đưa ra khuyến 

nghị về giải quyết xung đột, tranh chấp nguồn nước sông Mê Công. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Constitutionalism in context / Edited by David S. Law. - Cambridge ; New York : 

Cambridge University Press, 2021. - 566 p. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29E000000584 

Từ khóa: Chủ nghĩa hiến pháp, Pháp luật, Luật hiến pháp 

Giới thiệu nội dung: Với nhấn mạnh vào các cuộc tranh luận mới nổi và đình 

đám trong nghiên cứu về luật hiến pháp và chính trị so sánh, tính phù hợp của nó 

đối với cả mục đích nghiên cứu và giảng dạy, cùng với những người đóng góp 

xuất sắc và đa dạng, cuốn sách là tài liệu vô cùng hữu ích đối với học sinh cũng 

như giảng viên, các nhà nghiên cứu. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Di chúc và điều kiện có hiệu lực của di chúc : Sách chuyên khảo / Hoàng Thị Loan. 

- Hà Nội : Công an nhân dân, 2021. - 399 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013430 

Từ khóa: Di chúc, Hiệu lực di chúc, Điều kiện có hiệu lực 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Điểm mới về quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật Dân sự (hiện hành) 

(năm 2015) và những tình huống thực tế / Trương Hồng Quang. - Hà Nội : Chính trị 

quốc gia Sự thật, 2018. - 195 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013437 

Từ khóa: Luật dân sự, Quyền nhân thân, Cá nhân, 2015 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 



 

82 

 

  

Giáo trình khoa học quản lý : Hệ cử nhân chính trị / Khoa Quản lý kinh tế. Học 

viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Lý luận chính trị, 2005. - 217 tr. ; 19 

cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013454 

Từ khóa: Quản lí nhà nước, Khoa học quản lí, Quản lí kinh tế, Giáo trình 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Giáo trình tập trung làm rõ vai trò, chức năng quản lý, việc 

vận dụng quy luật và nguyên tắc trong quản lý, các phương pháp, công cụ và các 

hình thức tổ chức quản lý thông tin và quyết định quản lý, lao động và cán bộ 

quản lý. Giáo trình cập nhật những kiến thức mới về khoa học quản lý cả trong 

và ngoài nước. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Giáo trình pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng / Chủ biên: Phan Trung 

Hiền; Châu Hoàng Thân, Trần Vang Phủ. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2017. - 

380 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013424 

Từ khóa: Pháp luật, Quy hoạch, Giải phóng mặt bằng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Hệ thống các văn bản của Đảng và nhà nước về công tác phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực / Nguyễn Xuân Trường. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2021. - 1024 

tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013414 

Từ khóa: Tham nhũng, Văn bản pháp luật, Phòng chống tham nhũng,  

Phòng chống tiêu cực 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Các bản Hiến pháp năm 

2013, 1992, 1980, 1959, 1946). - Hà Nội : Lao động, 2021. - 263 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013453 

Từ khóa: Hiến pháp, Văn bản pháp luật, 2013, 1992, 1980, 1959, 1946 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 
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Hình phạt tiền trong Luật Hình sự Việt Nam / Lê Minh Tùng. - Hà Nội, 2020. - 211 

tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 29LATS000451 

Từ khóa: Luật hình sự, Hình phạt tiền 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Những vấn đề chung về hình phạt tiền trong Luật hình sự. 

Quy định về hình phạt tiền trong Bộ luật Hình sự năm 2015. Thực tiễn áp dụng 

và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt tiền ở nước ta hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Hình phạt tiền trong pháp luật hình sự Việt Nam và thực tiễn áp dụng : Sách chuyên 

khảo / Lê Minh Tùng. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 363 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013390 

Từ khóa: Hình phạt tiền, Luật hình sự 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Gồm 3 chương: Những vấn đề chung về hình phạt tiền trong 

Luật Hình sự; 2- Quy định về hình phạt tiền trong Bộ luật hình sự hiện hành; 3- 

Thực tiễn áp dụng và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt tiền ở 

nước ta hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Hoàn thiện pháp luật đầu tư công ở Việt Nam / Nguyễn Hương Ly. - Hà Nội, 2022. 

- 161 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002138 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Pháp luật, Hoàn thiện pháp luật, Đầu tư công 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Hoàn thiện pháp luật hợp đồng kinh tế nhằm đảm bảo tính thống nhất trong điều 

chỉnh các quan hệ hợp đồng / Trần Thị Hoài Miên. - TP. Hồ Chí Minh, 2004. - 110 

tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 29LVDS000904 

Từ khóa: Luật kinh tế, Hợp đồng kinh tế, Quan hệ hợp đồng 

Giới thiệu nội dung: Lý luận chung về hợp đồng kinh tế, Thực trạng pháp luật về 

hợp đồng kinh tế. Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về hợp đồng 
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kinh tế ở nước ta. Các quy định pháp luật về hợp đồng kinh tế- hiện trạng và vấn 

đề đặt ra. Hoàn thiện các quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Hoàn thiện pháp luật về chuyển giới tính ở Việt Nam / Chủ biên: Nguyễn Văn Hợi. 

- Hà Nội : Công an nhân dân, 2020. - 319 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013436 

Từ khóa: Pháp luật, Luật dân sự, Chuyển đổi giới tính 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Hoạt động của kiểm sát viên trong tố tụng hình sự ở nước ta hiện nay / Đặng Văn 

Thực. - Hà Nội, 2022. - 200 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002145 

Ký hiệu phân loại (DDC): 345.02 

Từ khóa: Kiểm sát viên, Tố tụng hình sự 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Hoạt động tranh tụng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự : Sách chuyên 

khảo / Nguyễn Thị Mai. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2022. - 215 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013434 

Từ khóa: Hoạt động tranh tụng, Phiên tòa xét xử sơ thẩm, Vụ án hình sự 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Hướng dẫn học tập và tìm hiểu Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam / Ngô Thị 

Hường, Nguyễn Thị Lan, Bùi Thị Mừng. - Hà Nội : Lao động, 2020. - 228 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013435 

Từ khóa: Pháp luật, Luật hôn nhân gia đình 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Hủy phán quyết của trọng tài theo quy định của pháp luật Việt Nam / Nguyễn Thị 

Phượng. - Hà Nội, 2013. - 72 tr. ; 30 cm. 
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Ký hiệu kho: 29LVDS000907 

Từ khóa: Pháp luật, Hủy phán quyết trọng tài 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Những vấn đề lý luận chung về hủy phán quyết trọng tài và 

pháp luật về hủy phán quyết trọng tài. Thực trạng các quy định pháp luật Việt 

Nam về hủy phán quyết trọng tài. Một số kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp 

luật về hủy phán quyết trọng tài. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Kiểm soát quyền lực nhà nước : Sách tham khảo / Nguyễn Đăng Dung. - Hà Nội : 

Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 591 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013393 

        Từ khóa: Nhà nước, Quyền lực nhà nước, Kiểm soát quyền lực nhà nước 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Gồm 2 phần: 1- Cở sở lý luận của sự kiểm soát quyền lực 

nhà nước; 2- Nội dung, hình thức và công cụ kiểm soát quyền lực nhà nước. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị 

Tuyết Mai. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2021. - 267 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013391 

Từ khóa: Kiểm soát quyền lực, Hệ thống chính trị, Luật hành chính 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Gồm 3 chương: 1- Cơ sở lý luận về kiểm soát quyền lực 

trong hệ thống chính trị; 2- Thực trạng kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính 

trị ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn; 3- Phương hướng và giải 

pháp tăng cường kiểm soát quyền lực trong hệ thống chính trị. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Kỹ năng giải quyết vụ án hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai và thực tiễn xét 

xử của tòa án nhân dân / Nguyễn Hải Phượng. - Hà Nội : Lao động, 2022. - 619 tr. ; 27 

cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013415 

Từ khóa: Vụ án hành chính, Quản lí đất đai, Hoại động xét xử, Tòa án nhân dân,         

Luật hành chính 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 
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Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. - Hà Nội : 

Thanh niên, 2022. - 515 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 24VL00000914 

Từ khóa: Bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ môi trường, Văn bản pháp luật 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách đăng tải toàn văn Luật Bảo vệ môi trường và 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. - 

Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2020. - 71 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 25VV00005449 

Từ khóa: Tôn giáo, Tín ngưỡng, Tự do tín ngưỡng, Luật tín ngưỡng tôn giáo 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm những chương sau: Chương 1: Những quy 

định chung; Chương 2: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; Chương 3: Hoạt động 

tín ngưỡng; Chương 4: Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, đăng ký hoạt động 

tôn giáo; Chương 5: Tổ chức tôn giáo; Chương 6: Hoạt động tôn giáo; hoạt động 

xuất bản, giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện, nhân đạo của tổ chức tôn giáo; 

Chương 7: Tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo; Chương 8: Quản lý 

nhà nước và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; Chương 

9: Điều khoản thi hành. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Tôn giáo 

 

Making comparisons in equality law : within gender, age, and conflicts / Robin 

Allen, Cloisters Chambers. - Cambridge : Cambridge University Press, 2020. - 357 p. ; 

21cm. 

Ký hiệu kho: 29E000000583 

Từ khóa: Luật công bằng, Bình đẳng giới, Phân biệt tuổi tác, Phân biệt đối xử, 

Xung đột, Luật so sánh 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách này nói về việc so sánh về sự công bằng, và sau 

đó là các hệ quả của chúng. Điều này là quan trọng vì hai lý do chính. Thứ nhất, 

so sánh là chìa khóa để giải quyết hầu hết các tranh chấp về bình đẳng. Thứ hai, 

tìm kiếm ra các nhiệm vụ thiết yếu để giải quyết các vấn đề về bình đẳng. Cuốn 

sách này tìm cách cân bằng mối quan hệ giữa so sánh và biện minh để đạt được 

sự  bình đẳng và không phân biệt đối xử. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 
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Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương 

xã hội : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Vũ Trọng Lâm. - Hà Nội : Chính trị quốc gia 

Sự thật, 2022. - 399 tr. 

Ký hiệu kho: 15VB00003095 

Từ khóa: Dân chủ, Thực hành dân chủ, Pháp chế, Kỉ cương xã hội 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách trình bày hệ thống các vấn đề lý luận về dân chủ 

và thực hành dân chủ, pháp chế và tăng cường pháp chế, mối quan hệ thực hành 

dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội  Đánh giá thực trạng 

mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương 

xã hội ở Việt Nam thời gian qua, từ đó, làm rõ các thành tựu đạt được, các hạn 

chế, yếu kém cùng nguyên nhân và vấn đề đặt ra. Trên cơ sở đó, sách đưa ra các 

giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa 

thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội Việt Nam 

trong thời gian tới. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Kinh tế Việt Nam 

 

Một số vấn đề pháp lý về hộ chiếu Vaccine : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Nguyễn 

Sơn Tùng, Đậu Công Hiệp. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2022. - 543 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013433 

Từ khóa: Pháp luật, Hộ chiếu Vaccine 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Một số vấn đề về địa vị pháp lý của tổng công ty nhà nước trong nền kinh tế thị 

trường ở Việt Nam / Khúc Hoàng Giang. - TP. Hồ Chí Minh, 2000. - 74 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 29LVDS000909 

Từ khóa: Luật kinh tế, Địa vị pháp lí, Tổng công ty nhà nước, Kinh tế thị trường 

Giới thiệu nội dung: Tính tất yếu khách quan của việc thành lập tổng công ty nhà 

nước ở Việt Nam. Thực trạng địa vị pháp lý của tổng công ty nhà nước. Một số 

giải pháp hoàn thiện địa vị pháp lý của tổng công ty nhà nước. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Nguyên tắc không phân biệt đối xử trong luật đầu tư năm 2005 / Đặng Hoàng 

Quốc Bảo. - TP. Hồ Chí Minh, 2007. - 90 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 29LVDS000914 

Từ khóa: Luật đầu tư, 2005, Quy định pháp luật,  
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 Nguyên tắc không phân biệt đối xử 

Giới thiệu nội dung: Khái niệm chung về nguyên tắc không phân biệt đối xử 

trong quan hệ đầu tư quốc tế. Sự thể hiện nguyên tắc không phân biệt đối xử 

trong luật đầu tư năm 2005. Hình thức lĩnh vực và nguồn đầu tư. Các quy định về 

biện pháp bảo đảm, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, thủ tục đầu tư, một số quy định khác 

liên quan hoạt động đầu tư, một số kiến nghị cụ thể hoàn thiện Luật đầu tư năm 

2005. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Nhà nước thế tục : Sách tham khảo / Đỗ Quang Hưng. - Hà Nội : Chính trị quốc gia 

Sự thật, 2022. - 539 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013385 

Từ khóa: Nhà nước, Nhà nước thế tục, Khuynh hướng thế tục hóa 

Giới thiệu nội dung: Nội dung cuốn sách đề cập về: 1- Tính hiện đại và sự ra 

đời " một xã hội thế tục"; 2- Lý thuyết và tiến trình của khuynh hướng thế tục 

hóa; 3- Ý tưởng về một xã hội thế tục; 4- Về một thời đại thế tục. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Nhập môn Luật Dân sự :  Sách chuyên khảo / Phùng Trung Tập, Kiều Thị Thùy 

Linh. - Hà Nội : Lao động, 2020. - 355 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013446 

Từ khóa: Luật dân sự, Văn bản pháp luật 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Những câu hỏi thường gặp trong Luật cư trú, Luật căn cước công dân, Luật Hộ 

tịch / Phạm Đình Chi. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2020. - 199 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013447 

Từ khóa: Luật cư trú, Luật căn cước công dân, Luật hộ tịch 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Những quy định chủ yếu của pháp luật về thẻ tín dụng và xu hướng hoàn thiện / 

Nguyễn Minh Thắng. - Hà Nội, 2007. - 95 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 29LVDS000912 

Từ khóa: Luật kinh tế, Thẻ tín dụng, Quy định pháp luật 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Những vấn đề pháp lý cơ bản về thẻ tín dụng. Thực trạng 

pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về thẻ tín dụng ở Việt Nam hiện nay. 

Phương hướng hoàn thiện về thẻ tín dụng ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Những vấn đề cơ bản trong luật tố tụng hình sự một số nước trên thế giới : Sách 

tham khảo / Trần Quang Tiệp. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 378 tr. ; 24 

cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013381 

Từ khóa: Pháp luật, Luật tố tụng hình sự 

Từ khóa địa lí: Thế giới 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm những nội dung sau: 1- Luật tố tụng hình sự 

của Liên Bang Nga; 2- Luật tố tụng hình sự của Vương quốc Anh; 3- Luật tố 

tụng hình sự của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; 4- Luật tố tụng hình sự 

của nước Cộng hòa Pháp 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Những vấn đề pháp lý đặc thù về công ty mẹ - công ty con trong khu vực doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam / Nguyễn Thị Ngân Giang. - Hà Nội, 

2010. - 78 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 29LVDS000911 

Từ khóa: Luật kinh tế, Công ty mẹ, Công ty con,  

Doanh nghệp có vốn đầu tư nước ngoài 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Những vấn đề lý luận về công ty mẹ - công ty con trong khu 

vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và pháp luật về công ty mẹ - công ty 

con trong khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thực 

trạng pháp luật về công ty mẹ - công ty con trong khu vực doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Hoàn thiện pháp luật về công ty mẹ - công ty 

con trong khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Những vấn đề về công tác phòng, chống ma túy ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn 

: Sách chuyên khảo / Phan Thị Mỹ Hạnh. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2019.  

Ký hiệu kho: 29V000013443 

Từ khóa: Luật hình sự, Phòng chống ma túy 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 
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Pháp luật bảo vệ người tố cáo hành chính ở Việt Nam: sách tham khảo / Mai Văn 

Duẩn. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2022. - 282 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 11LSS2300117, 11LSS2300118, 20VL00002807, 20VL00002808, 

29V000013406, 29V000013405, 31VL00001687, 31VL00001686 

Từ khóa: Pháp luật, Thực thi pháp luật, Bảo vệ người tố cáo,  

Người tố cáo hành chính 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách gồm ba chương. Chương 1 trình bày những vấn 

đề lý luận về bảo vệ người tố cáo và pháp luật bảo vệ người tố cáo; Chương 2 

nêu thực trạng pháp luật và thực thi pháp luật về bảo vệ người tố cáo hành chính 

ở Việt Nam; Chương 3 nêu một số giải pháp hoàn thiện và bảo đảm thực hiện 

pháp luật về vấn đề này ở Việt Nam hiện nay. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Con người, Viện Khoa học xã hội 

vùng Nam Bộ, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Tâm lý học 

 

Pháp luật cộng đồng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và thực 

tiễn thực hiện tại Việt Nam / Vũ Ngọc Dương. - Hà Nội, 2020. - 197 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 29LATS000464 

Từ khóa: Cộng đồng ASEAN, Phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, Luật quốc 

tế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Lý luận chung về tội phạm xuyên quốc gia và pháp luật 

cộng đồng ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Pháp luật cộng 

đồng ASEAN điều chỉnh hoạt động hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc 

gia. Việt Nam với việc thực hiện pháp luật cộng đồng ASEAN về phòng, chống 

tội phạm xuyên quốc gia. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Pháp luật hàng hải Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế / Lê 

Nguyên Thiên Hảo. - TP. Hồ Chí Minh, 2004. - 110 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 29LVDS000910 

Từ khóa: Hội nhập kinh tế, Hội nhập quốc tế, Pháp luật hàng hải, Hàng hải 

Giới thiệu nội dung: Những vấn đề lý luận và pháp luật hàng hải. Thực trạng 

pháp luật hàng hải Việt Nam. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật 

hàng hải Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 
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Pháp luật về dịch vụ giao nhận vận tải đường bộ ở Việt Nam hiện nay / Phùng 

Trọng Quế. - Hà Nội, 2022. - 182 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002130 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Dịch vụ giao nhận vận tải, Vận tải đường bộ 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

Pháp luật về giao đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại / Lê Hồng Hạnh. - Hà 

Nội, 2020. - 190 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 29LATS000459 

Từ khóa: Luật đất đai, Giao đất đầu tư, Giao đất xây nhà ở thương mại,  

Giao đất xây dựng nhà ở 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Những vấn đề lý luận về giao đất đầu tư xây dựng nhà ở 

thương mại và pháp luật về giao đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Pháp 

luật về giao đất đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và thực tiễn thi hành pháp luật 

về giao đất đầu tư xây dựng nhà ở thương mại ở Việt Nam. Quan điểm, giải pháp 

hoàn thiện pháp luật về giao đất đầu tư xây dựng nhà ở thương mại và nâng cao 

hiệu quả áp dụng pháp luật về giao đất để đầu tư xây dựng nhà ở thương mại ở 

Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Pháp luật về giao kết và thực hiện hợp đồng theo mẫu trong mua bán căn hộ 

chung cư tại Việt Nam : Sách chuyên khảo / Doãn Hồng Nhung, Hoàng Anh Dũng. 

- Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2018. - 187 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013445 

Từ khóa: Pháp luật, Hợp đồng, Mua bán căn hộ chung cư, Luật kinh tế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư: Những vấn đề pháp lý cơ bản 

: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Dung. - Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2022. - 

703 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013387 

Từ khóa: Thương mại, Hợp đồng thương mại, Hợp đồng đầu tư, Luật kinh tế 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Giới thiệu nội dung: Gồm 4 phần: 1- Tổng quan pháp luật về hợp đồng trong 

thương mại và đầu tư; 2- Một số loại hợp đồng trong thương mại và đầu tư - những 

vấn đề pháp lý cơ bản; 3- Một số vấn đề cơ bản về đàm phán và soạn thảo hợp đồng 

trong hoạt động thương mại và đầu tư; 4- Một số mẫu hợp đồng cụ thể. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam / Nguyễn Thị Phương Thúy. - 

Hà Nội, 2020. - 178 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 29LATS000453 

Từ khóa: Luật lao động, Giúp việc gia đình, Lao động giúp việc gia đình 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Những vấn đề lí luận về lao động giúp việc gia đình và sự 

điều chỉnh của pháp luật. Thực trạng pháp luật Việt Nam về lao động giúp việc 

gia đình và thực tiễn thực hiện. Hoàn thiện pháp luật về nâng cao hiệu quả thực 

hiện pháp luật về lao động giúp việc gia đình ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Pháp luật về quyền quản lý lao động của người sử dụng lao động ở Việt Nam : 

Sách chuyên khảo / Đỗ Thị Dung. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2016. - 283 tr. ; 21 

cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013441 

Từ khóa: Luật lao động, Quyền quản lí lao động, Người sử dụng lao động 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Pháp luật về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư 

từ thực tiễn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang / Nguyễn Văn Huy. - Hà Nội, 2019. - 

82 tr. ; 30 cm. 

Ký hiệu kho: 29LVDS000915 

Từ khóa: Luật đất đai, Giao đất, Cho thuê đất, Dự án đầu tư 

Từ khóa địa lí: Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cơ sở lý luận về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất để 

thực hiện dự án đầu tư. Thực trạng thực hiện pháp luật về giao đất, cho thuê đất 

để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 
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Pháp luật về xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam / Phạm Phương Thảo. - 

Hà Nội, 2021. - 172 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 29LATS000457 

Từ khóa: Luật kinh tế, Luật cạnh tranh, Hành vi hạn chế cạnh tranh 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Những vấn đề lý luận về hành vi hạn chế cạnh tranh và pháp 

luật về xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh. Thực trạng pháp luật về xử lý hành vi 

hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam. Giải pháp hoàn thiện về nâng cao hiệu quả thực 

thi pháp luật về xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Pháp luật Việt Nam về vệ sinh dịch tễ đối với hàng nông sản xuất khẩu / Trần 

Vang Phủ. - TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 158 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 29LATS000463 

Từ khóa: Xuất khẩu, Vệ sinh dịch tễ, Hàng nông sản,  

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cơ sở lý luận của quy định về vệ sinh dịch tễ đối với hàng 

nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Pháp luật Việt Nam về quản lý thuốc bảo vệ 

thực vật và thiết lập mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Phòng ngừa tình hình các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên 

địa bàn các tỉnh Tây Nam Bộ / Nguyễn Anh Văn. - Hà Nội, 2022. - 165 tr. ; 30 cm. + 

Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002132 

Ký hiệu phân loại (DDC): 364.4 

Từ khóa: Phòng ngừa tội phạm, Giao thông đường bộ, Trật tự an toàn giao thông 

Từ khóa địa lí: Tây Nam Bộ, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quản lý nhà nước đổi mới doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân ở Việt 

Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Ninh Thị Minh Tâm. - Hà Nội : Chính 

trị quốc gia Sự thật, 2020. - 247 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013426 

Từ khóa: Quản lí nhà nước, Doanh nghiệp, Kinh tế tư nhân 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 
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Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Quản lý nhà nước đối với hoạt động của đạo Công giáo trên địa bàn thành phố 

Hà Nội: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Đỗ Hoàng Vương. 

- Hà Nội : Công an nhân dân, 2021. - 223 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013439 

Từ khóa: Quản lí nhà nước, Hoạt động tôn giáo, Đạo Công giáo, Luật hành chính 

Từ khóa địa lí: Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Quản lý tài sản phá sản theo pháp luật về phá sản ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn 

Tuấn Hải. - Hà Nội, 2022. - 190 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002129 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Quản lí tài sản phá sản, Pháp luật về phá sản 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Quyền tiếp cận thông tin trong tố tụng hành chính ở Việt Nam / Nguyễn Trung 

Thành. - Hà Nội, 2023. - 184 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002150 

Ký hiệu phân loại (DDC): 342 

Từ khóa: Quyền tiếp cận thông tin, Tố tụng hành chính 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Tài liệu hướng dẫn học môn Luật Hiến pháp Việt Nam / Nguyễn Đăng Dung. - Hà 

Nội : Chính trị quốc gia, 2022. - 303 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013440 

Từ khóa: Luật hiến pháp, Tài liệu hướng dẫn 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 
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Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ trường Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. - Hà Nội : 

Thanh niên, 2022. - 596 tr. ; 27 cm. 

Ký hiệu kho: 24VL00000915 

Từ khóa: Thông tư, Văn bản pháp luật, Luật bảo vệ môi trường 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách là toàn văn Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường  Bên cạnh đó, còn có các phụ lục chi tiết đi 

kèm. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng 

 

Thừa kế thế vị theo pháp luật Việt Nam / Nguyễn Viết Giang. - Hà Nội, 2022. - 164 

tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002126 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Thừa kế thế vị, Pháp luật thừa kế, Áp dụng pháp luật, Thực thi pháp 

luật 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Thực hiện pháp luật về bảo vệ trẻ em ở Việt Nam hiện nay / Lã Văn Bằng. - Hà 

Nội, 2019. - 177 tr. ; 28 cm. 

Ký hiệu kho: 29LATS000456 

Từ khóa: Bảo vệ trẻ em, Thực hiện pháp luật 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Nêu cơ sở lý luận thực hiện pháp luật về bảo vệ trẻ em. Quá 

trình phát triển của pháp luật và thực trạng thực hiện pháp luật bảo vệ trẻ em ở 

Việt Nam. Đưa ra quan điểm và giải pháp bảo đảm thực hiện pháp luật bảo vệ trẻ 

em ở Việt Nam. 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Tìm hiểu quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền 

hạn ở Việt Nam (Theo luật phòng, chống tham nhũng năm 2019 và Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ) / Đinh Văn Minh. - Hà Nội : Lao 

động, 2020. - 307 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013450 

Từ khóa: Kiểm soát tài sản, Kiểm soát thu nhập, Người có chức vụ quyền hạn,  
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Luật phòng chống tham nhũng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng theo pháp luật Việt Nam 

hiện nay / Hoàng Mạnh Thắng. - Hà Nội, 2022. - 156 tr. ; 30 cm. + Tóm tắt (24 tr.) + 1 

CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002147 

Ký hiệu phân loại (DDC): 343 

Từ khóa: Tổ chức, Hoạt động, Công chứng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Tổng quan về Luật Hình sự Việt Nam : Tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập cho 

giảng viên, sinh viên, học viên ngành luật / Trịnh Tiến Việt. - Hà Nội : Chính trị 

quốc gia, 2021. - 534 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013377 

Từ khóa: Luật hình sự, Khoa học luật hình sự, Bộ luật hình sự,  

Yếu tố cấu thành tội phạm 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Giới thiệu nội dung: Cuốn sách trình bày về: Nhận thức chung về luật hình sự 

Việt Nam và khoa học luật hình sự; Cấu tạo và hiệu lực của Bộ luật hình sự Việt 

Nam; Tội phạm, cấu thành tội phạm và các yếu tố cấu thành tội phạm; khách thể 

của tội phạm; mặt khách quan của tội phạm ... 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Bộ luật Dân sự (năm 

2015) và những tình huống thực tế : Sách tham khảo / Trương Hồng Quang. - Hà 

Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2018. - 176 tr. ; 19 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013452 

Từ khóa: Luật dân sự, Trách nhiệm bồi thường, Hợp đồng,  

Thiệt hại ngoài hợp đồng, 2015 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 
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Trách nhiệm của thương nhân kinh doanh hàng hóa đối với người tiêu dùng theo 

pháp luật Việt Nam hiện nay / Dương Đức Hải. - Hà Nội, 2022. - 163 tr. ; 30 cm. + 

Tóm tắt (24 tr.) + 1 CD 

Ký hiệu kho: 02LA00002152 

Ký hiệu phân loại (DDC): 658 

Từ khóa: Thừa kế thế vị, Thương nhân, Kinh doanh hàng hóa, Người tiêu dùng 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Học Viện Khoa học xã hội 

 

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại : Nhận thức cần thống nhất? / 

Chủ biên: Nguyễn Ngọc Hòa. - Hà Nội : Tư pháp, 2020. - 411 tr. ; 24 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013428 

Từ khóa: Trách nhiệm hình sự, Pháp nhân thương mại 

Từ khóa địa lí: Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật 

 

Ứng phó hiểm họa bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm, trách nhiệm của nhà 

nước, cộng đồng xã hội và cá nhân / Nguyễn Anh Tuấn. - Hà Nội : Công an nhân 

dân, 2021. - 256 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 29V000013448 

Từ khóa: Nhà nước, Trách nhiệm nhà nước, Cộng đồng xã hội, Cá nhân,  

Bệnh dịch truyền nhiễm, Biện pháp ứng phó 

Từ khóa địa lí:  Việt Nam 

Thư viện lưu trữ tài liệu: Viện Nhà nước và Pháp luật    

   

 

TÂM LÍ HỌC 
 

Chánh niệm cho trẻ / Carole P. Roman; Dịch: Thu Mai. - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. - 

111 tr. ; 21 cm. 

Ký hiệu kho: 31VV00005917, 31VV00005916 

Từ khóa: Tâm lí học trẻ em, Chánh niệm 

Giới thiệu nội dung: Chánh niệm cho trẻ lồng ghép các bài tập chánh niệm vào 

những câu chuyện và tình huống đời thường mà con trẻ gặp phải lúc ở nhà, khi đi 

học và chơi đùa với bạn bè. Từ việc hít thở bằng bụng để bớt căng thẳng trước 

buổi thuyết trình, cho đến chủ động lắng nghe anh chị em tâm sự. Cuốn sách chỉ 


